
Môn: Thiết kế bao bì_ (Lớp HP: 501_TKBB_HK1_2324_CD22ĐH.N4)

Stt Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh

1 510220263 Đào Tuấn Anh CD22DH4 Nam 03/09/2004

2 510220443 Mai Thị Hạnh Giàu CD22DH4 Nữ 16/12/2004

3 510220847 Diệp Huệ Linh CD22DH6 Nữ 12/09/2001

4 510220598 Huỳnh Tuyết Nhi CD22DH5 Nữ 26/09/1995

5 510220676 Mai Hiền Quan CD22DH6 Nam 01/02/2000

6 510220221 Lê Minh Trí CD22DH4 Nam 05/01/2004

7 510220402 Lại Thị Mỹ Vân CD22DH4 Nữ 17/02/2004

Môn: Thiết kế poster_ (Lớp HP: 501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N5)

Stt Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh

1 510220469 Nguyễn Tạ Hoàng Duy CD22DH5 Nam 21/07/2004

2 510220443 Mai Thị Hạnh Giàu CD22DH4 Nữ 16/12/2004

3 510200386 Dương Trí Khánh CD20DH2 Nam 26/01/2002

4 510220649 Dương Thị Diễm My CD22DH6 Nữ 07/12/2004

5 510220391 Võ Thị Ngọc Nhi CD22DH6 Nữ 03/08/2004

6 510220676 Mai Hiền Quan CD22DH6 Nam 01/02/2000

7 510220276 Hồ Quốc Trung CD22DH5 Nam 06/09/2004

8 510220402 Lại Thị Mỹ Vân CD22DH4 Nữ 17/02/2004

Môn:Tiếng Anh 1_ (Lớp HP: 510_TA1_HK1_2324_CD22.N2)

Stt Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh

1 501220808 Huỳnh Nhật Huy CD22CT15 Nam 25/12/2004

2 501220527 Nguyễn Minh Kha CD22CT9 Nam 18/09/2003

3 510220775 Thiều Song Khương CD22DH6 Nam 01/08/2004

4 510220676 Mai Hiền Quan CD22DH6 Nam 01/02/2000

5 506220594 Nguyễn Văn Thắng CD22CT15 Nam 01/06/1998

6 513220705 Nguyễn Thị Ngọc Trinh CD22TD2 Nữ 19/11/2004

7 510220738 Huỳnh Đặng Tấn Trọng CD22DH6 Nam 13/01/2004

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH
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Stt Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh

1 501220805 Lê Trường An CD22CT15 Nam 05/07/2001

2 501220655 Võ Phùng Quốc Dân CD22CT12 Nam 13/11/2004

3 501220665 Trương Phúc Duy CD22CT12 Nam 03/01/2004

4 501220522 Lý Ngọc Phi Hùng CD22CT12 Nam 17/07/2004

5 501220689 Mai Anh Kha CD22CT13 Nam 06/09/2004

6 501220616 Bùi Duy Khánh CD22CT12 Nam 22/11/2004

7 501220654 Nguyễn Văn Minh Luật CD22CT12 Nam 23/09/2001

8 501220817 Đặng Châu Trường Phước CD22CT15 Nam 04/04/2001

9 501220344 Nguyễn Hữu Thắng CD22CT5 Nam 10/02/2004

10 501220804 Trương Văn Thanh CD22CT15 Nam 25/09/2001

Stt Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh

1 501220397 Lê Huỳnh Mẫn Đạt CD22CT3 Nam 02/09/2004

2 501220683 Phạm Thị Mỹ Dung CD22CT13 Nữ 28/06/2003

3 501220665 Trương Phúc Duy CD22CT12 Nam 03/01/2004

4 501220197 Nguyễn Xuân Huy CD22CT8 Nam 16/05/2003

5 501220204 Hồ Duy Khang CD22CT7 Nam 16/03/2004

6 501220670 Nguyễn Thị Bảo Ngọc CD22CT13 Nữ 29/01/2003

7 501220296 Nguyễn Toàn Nhân CD22CT6 Nam 17/03/2004

8 501220571 Ngô Hoài Thương CD22CT10 Nam 05/10/2004

Stt Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh

1 501220246 Nguyễn Mai Tấn Dỉnh CD22CT5 Nam 16/08/2004

2 501220178 Phạm Thị Cẩm Loan CD22CT4 Nữ 06/12/2004

3 501220225 Nguyễn Thi Minh Nhật CD22CT5 Nam 26/01/2004

4 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú CD22CT5 Nam 09/01/2002

5 501220515 Lê Minh Thái Tâm CD22CT9 Nam 22/10/2004

6 501220150 Hồ Trường Thịnh CD22CT5 Nam 18/09/2004

Môn: Hệ thống quản lý nội dung (CMS)_

 (Lớp HP: 501_HTQLND_HK1_2.24_CD22CT.N10)

Môn: Lập trình giao diện web 1_

(Lớp HP:  501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N2)

Môn: Lập trình giao diện web 1_

(Lớp HP: 501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N9)



7 518220286 Trần Anh Vũ CD22CT9 Nam 30/12/2000

Stt Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh

1 501200058 Phạm Gia Huy CD20CT2 Nam 29/10/1997

2 501220387 Phạm Trần Hữu Nhơn CD22CT7 Nam 09/03/2004

3 501220179 Nguyễn Vinh Phúc CD22CT3 Nam 01/04/2004

4 501220333 Lê Đình Quý CD22CT7 Nam 13/10/2004

5 501220571 Ngô Hoài Thương CD22CT10 Nam 05/10/2004

6 501220449 Trịnh Thanh Trí CD22CT7 Nam 17/03/2004

7 518220286 Trần Anh Vũ CD22CT9 Nam 30/12/2000

Môn: Lập Trình JavaScript 1_

 (Lớp HP: 501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N9)


